
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37 đường Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

07/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN TÂM

0108569955

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

2. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
chi tiết: tư vấn và cung cấp phần mềm, phần cứng máy tính, 
lắp đặt hệ thống mạng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện tại trụ sở)

6209

4. Giáo dục nhà trẻ
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8511

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: sản xuất bê tông cốt thép đúc sẵn; sản xuất cấu kiện 
bê tông đúc sẵn

2395(Chính)

6. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
( không hoạt động tại trụ sở)

0810

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại
chi tiết: sản xuất, lắp đặt kết cấu thép.

2511

9. Quảng cáo
chi tiết: quảng cáo, tư vấn tiếp thị ( không hoạt động tại trụ sở)

7310

10. Giáo dục mẫu giáo
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN 
TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TAM CONSTRUCTION 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907881188
Email:

Fax:
Website:
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11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục ;
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tư vấn du học (loại Nhà nước cho phép)
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính;)

8560

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ 
 (Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép)

8559

13. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
( không hoạt động tại trụ sở)

0891

14. Khai thác và thu gom than bùn
( không hoạt động tại trụ sở)

0892

15. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: nạo vét luồng sạch, cảng sông, cảng biển; nạo vét; hút 
bùn và khoáng sản ( không hoạt động tại trụ sở)

0899

16. Xây dựng công trình thủy 4291

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và không hoạt động tại trụ sở)

5022

18. Đào tạo sơ cấp
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8531

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

22. Phá dỡ
( không hoạt động tại trụ sở)

4311
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23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: gia công hàng trang trí nội thất (trừ sản xuất xốp cách 
nhiệt sử dụng ga R141b)

3290

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229

25. Chuẩn bị mặt bằng
( không hoạt động tại trụ sở)

4312

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
- Thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy 

4329

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: bán buôn vật liệu xây dựng ( không hoạt động tại trụ 
sở)

4663

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

30. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và không hoạt động tại trụ sở)

5012

31. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không , không hoạt động tại 
trụ sở)

5224
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI DUY 
XUÂN

147/19 Gò Ô Môi, 
Phường Phú Thuận, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

5.000.000.000 50,000 075080000056

2NGUYỄN 
TRUNG 
DUY

P401 nhà 17T6 KĐT 
Trung Hoà Nhân 
Chính, đường Hoàng 
Đạo Thúy, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000.000 50,000 111500344 

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
(Trừ vận tải hàng hóa hàng không)

5229

33. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: tư vấn xây dựng ( không kinh doanh dịch vụ thiết kế 
công trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng); công trình 
giao thông; xây dựng công trình xử lý môi trường; xây dựng 
công trình thủy lợi, nông nghiệp, nông thôn; thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình giao 
thông đường bộ; thiết kê kết cấu công trình thủy điện; thiết kế 
công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; thiết kế 
cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế kết cấu công trình 
cầu đường; thiết kế kết cấu công trình thủy lợi ( không hoạt 
động tại trụ sở)

7110

34. Đào tạo trung cấp
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8532

35. Đào tạo cao đẳng
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

8533

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       075080000056
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 147/19 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 147/19 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI DUY XUÂN Nam

02/09/1980 Kinh Việt Nam

12/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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